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• Khí tượng

• Thời tiết

• Khí hậu

(Weather)
Thời tiết là tập hợp các trạng thái của yếu tố khí tượng xảy ra trong 
khí quyển ở một khoảng thời gian ngắn nhất định (ngày/giờ). 

Khí tượng học là khoa học nghiên cứu về khí quyển nhắm chủ yếu về 
theo dõi và dự báo thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, mưa, nắng, gió, bức xạ, ..).

(Meteorology)

Khí hậu là thời tiết trung bình trong khoảng thời gian dài. 
(trên 30 năm – theo WMO)

(Climate)
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"Khí hậu là những gì bạn mong đợi, 
Thời tiết là những gì bạn nhận được”

(Thành ngữ)

Khí tượng - Thủy văn (Meteorology - Hydrology) là ngành khoa học
nghiên cứu:

• các tính chất, đặc điểm hình thành và phân loại các hiện tượng vật
lý xảy ra trong khí quyển và dòng chảy sông ngòi, cũng như ảnh
hưởng qua lại của các hiện tượng này với nhau.

• mô tả các diễn biến phức tạp của thiên nhiên giúp ta có thể phòng,
chống, tránh một phần thiên tai, giảm nhẹ các rủi ro trong cuộc sống
sản xuất và cải tạo môi trường sinh sống.

Khí hậu học là ngành khoa học nghiên cứu về các quy luật và 
hiện tượng của khí hậu và dự đoán thay đổi khí hậu. 

>>>>>>> Khí hậu học >>>>>>>>Khí tượng – Thủy văn >>>

MỘT SỐ WEBSITE LIÊN QUAN THỜI TIẾT – KHÍ HẬU 

http://pclb.vnn.vn

http://www.nsc.org/ehc/ew/disaster

http://www.discovery.com/giudes/weather

http://www.hurricanehunters.com

http://rsd.gsfc.nasa.gov/rsd/images

http://www.meto.govt.uk/sec6

http://www.stormchaser.niu.edu/chaser

http://weather.yahoo.com

https://climate.nasa.gov/

THỜI TIẾT TRÊN 
TRÁI ĐẤT KHÔNG 
BAO GIỜ GIỐNG 
NHAU TỪ NƠI NÀY 
SANG NƠI KHÁC
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Akatsuki/JAXA (7 December 2015)

TRÁI ĐẤT        ≠ CÁC HÀNH TINH KHÁC 

NICAM/JAMSTEC (Satoh et al., 2008)
with moon’s shadow on solar eclipse                           

Himawari-8/JMA (9 Mr 2016) Himawari-8/JMA (1-30 Nov 2015)    

Akatsuki/JAXA (7 December 2015)

TRÁI ĐẤT        ≠ TRÁI ĐẤT KHÔNG LỤC ĐỊA

NICAM/JAMSTEC (Satoh et al., 2008)
with moon’s shadow on solar eclipse                           

Himawari-8/JMA (9 Mr 2016) Himawari-8/JMA (1-30 Nov 2015)    

LẠNH 
HƠN

LẠNH 
HƠN

NÓNG 
HƠN

TẠI SAO THỜI TIẾT THAY ĐỔI TRÊN TRÁI ĐẤT?

Bức xạ
nhiệt từ
mặt trời

Tản xạ
nhiệt từ
mặt đất

Gió từ
chênh lệch
áp suất
không khí

Thay đổi
ẩm độ
không khí
gây mưa

Thời tiết ở các nơi trên
thế giới thay đổi rất
khác nhau do nhiều yếu tố
kết hợp tạo thành như
nhiệt độ, ẩm độ, mưa, gió, 
áp suất không khí,…
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NỘI DUNG

HỆ THỐNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT

Khí hậu là kết quả sự tương tác
phức tạp của các quá trình vật
lý, hóa học và sinh học dưới tác
động của năng lượng mặt trời.

Mặt trời là nguồn cung cấp năng
lượng cho cuộc sống trên trái đất và
là nguồn năng lượng cho khí hậu.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HFT7ATLQQx8

(0) Sun: Mặt trời;  (1) Mercury: Thủy tinh; (2) Venus: Kim tinh; (3) Earth: Trái đất; 
(4) Mars: Hỏa tinh; (5) Jupiter: Mộc tinh; (6) Saturn: Thổ tinh; (7) Uranus: Thiên vương 
tinh; (8) Nepturn: Hải vương tinh; (9) Pluto: Diêm vương tinh

(Hiện nay, các nhà thiên văn học đã không xem Diêm vương tinh là một hành tinh trong 
hệ mặt trời)

THÁI DƯƠNG HỆ

DẢI QUANG PHỔ MẶT TRỜI

Năng lượng mặt trời phát ra mọi hướng dưới dạng bức xạ điện từ:
ánh sáng nhìn thấy, bức xạ tử ngoại, bức xạ hồng ngoại, …

Bức xạ mặt trời thực chất là sóng điện từ lan truyền trong không gian với tốc độ ánh
sáng, bước sóng của nó không như nhau mà tạo ra một dải quang phổ (spectrum). 

= 0,20 - 0,39 
tia tử ngoại

= 0,39 - 0,76 
tia thấy được

= 0,76 - 24,0 
tia hồng ngoại

( là micromét = 10-6 mét) 
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“Hệ thống khí hậu” là tổng thể của khí quyển, thủy quyển, 
sinh quyển và địa quyển và những tương tác của chúng. 

HỆ THỐNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT

HỆ 
THỐNG 

KHÍ HẬU

KHÍ QUYỂN

THỦY  QUYỂN SINH QUYỂN

ĐỊA QUYỂN

TẦNG NHIỆT 
(TẦNG ION)

TẦNG 
TRUNG GIAN

TẦNG 
BÌNH LƯU

TẦNG 
ĐỐI LƯU 

4 tầng khí quyển TẦNG ĐỐI LƯU (Troposphere)

• Cao độ trung bình từ mặt đất lên cao 11 km, ở 2 cực
của Trái đất dày khoảng 8 - 10 km, còn ở vùng xích
đạo là 15 - 18 km.

• Mây và hơi nước tập trung dày đặc từ độ cao 1 - 8
km, tất cả các hiện tượng như mưa, gió, bốc hơi,
bão, ... đều xảy ra ở tầng này.

• Tầng này chiếm 80% khối lượng không khí và 90%
hơi nước và luôn có sự tác động qua lại giữa mặt
đất, đại dương và khí quyển.

• Không khí chuyển động theo hình thẳng đứng:
dòng thăng (không khí đi từ dưới lên trên) và dòng
giáng (không khí đi theo chiều từ trên xuống dưới).
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• Sự chuyển động của không khí tạo ra sự thay đổi của
động năng, nó phụ thuộc vào áp suất khí quyển và tạo
ra trạng thái nhiệt. Khi khối không khí chuyển động đi
lên, áp suất giảm dần và dãn ra do giảm mật độ và làm
nhiệt độ giảm theo. Ngược lại, khi khối không khí đi
xuống, áp suất tăng lên và nhiệt độ cũng gia tăng theo.

• Hiện tượng thăng giáng các khối không khí là nguyên
nhân chính làm biến đổi thời tiết trên trái đất.

•Trong tầng đối lưu, cứ lên cao 100 m nhiệt độ không
khí giảm đi khoảng 0,6C. Ở độ cao gần 11 km, nhiệt độ
không khí có thể là âm 60 - 50C.

TẦNG ĐỐI LƯU (Troposphere)

T1 = 34C

T2 = 16C

H (m)?

𝐇 =  
𝐓𝟐  −  𝐓𝟏

𝟎, 𝟔
× 𝟏𝟎𝟎 =

𝟑𝟒 − 𝟏𝟔

𝟎, 𝟔
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝐦

TẦNG BÌNH LƯU (stratosphere)

• Tầng bình lưu ở độ cao từ 11 km đến 50
km. Nơi đây mật độ hơi nước rất nhỏ hoặc
không đáng kể nên không có mây.

• Trong tầng bình lưu không khí ít bị xáo
trộn theo chiều thẳng đứng. Trong tầng
bình lưu không khí rất loãng, nhiệt độ ít
thay đổi trong khoảng từ 15 - 35 km,
khoảng - 55 C.

• Ở tầng này, tỉ lệ khí Ôzôn (O3) cao, tầng bình
lưu có tác dụng hấp thu các tia sóng ngắn
của bức xạ mặt trời (tia tử ngoại), giảm thiểu
đáng kể sự nguy hiểm của các tia này từ mặt
trời chiếu xuống trái đất.

TẦNG TRUNG GIAN (mesosphere)

• Tầng trung gian ở độ cao khoảng 50 - 80 km,
nằm giữa tầng bình lưu và tầng nhiệt.

• Tầng trung gian chuyển tiếp giữa khí quyển
và không gian vũ trụ (trên 2000 km), không khí
ở dây vô cùng loãng chỉ chứa hydro và heli.
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TẦNG NHIỆT (thermosphere) 

• Tầng nhiệt hay còn gọi là tầng điện ly hay
tầng ion (ionospheric), ở độ cao trên 85 km,
không khí rất loãng, chỉ có ở dạng các hạt
ion mang điện, tầng này có tác dụng ngăn
cản bớt các bức xạ mặt trời giúp sinh vật
trên trái đất tồn tại.

• Đặc điểm quan trọng của tầng này là nhiệt
độ khá cao và tăng nhanh theo độ cao. Ở
chiều cao 200 km, nhiệt độ là 200C và giới
hạn vào khoảng 2.000C.

• Tầng này có độ dẫn điện cao làm phản hồi
các sóng vô tuyến phát đi từ mặt đất.

HỆ THỐNG 
KHÍ HẬU 

TOÀN CẦU

Các mối
tương tác

phức tạp và
liên tục giữa
Khí quyển, 

Thủy quyển, 
Địa quyển và
Sinh quyển

(và một phần
Băng quyển)  
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Bài tập và Thảo luận

NỘI DUNG

Các yếu tố khí tượng
hiện diện trong bầu
khí quyển bao gồm:
• Nhiệt độ
• Độ ẩm
• Bốc hơi
• Mây
• Mưa
• Gió
• Khí áp
• V.v…
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• Nhiệt độ (temperature) là thước đo mức
độ nóng lạnh của một khối khí, một vùng
đất, một dòng nước hoặc một vật thể. 

• Có 2 loại nhiệt kế : 
+ nhiệt kế bách phân Celsius  (C)
+ nhiệt kế Fahrenheit (F) 

NHIỆT ĐỘ

Quan hệ giữa C và F:

BIỂU ĐỒ QUAN HỆ GIỮA NHIỆT ĐỘ CELSIUS VÀ NHIỆT ĐỘ FAHRENHEIT

ẨM  ĐỘ KHÔNG KHÍ 

• Ẩm độ không khí (air humidity/ moisture) là lượng 
hơi nước chứa trong không khí. 

• Tầng không khí ở sát mặt đất luôn có hơi nước:
nước từ hồ ao, sông, biển, ... bốc hơi tỏa ra, thoát
hơi nước từ sự hô hấp của thực và động vật và hơi
nước từ hoạt động công nghiệp, lò hơi phát ra.

Ẩm kế cầm tay

Có 4 khái niệm về độ ẩm và đơn vị đo:

• Độ ẩm tuyệt đối (Absolute humidity): mô tả lượng hơi nước tồn tại trong
một thể tích hỗn hợp dạng khí nhất định. Đơn vị phổ biến dùng để tính độ
ẩm tuyệt đối là gam nước trên mét khối khí (g/m³).

• Độ ẩm tương đối (Relative humidity): là tỷ số của áp suất hơi nước hiện tại
của bất kỳ một hỗn hợp khí nào với hơi nước so với áp suất hơi nước bão
hòa, đơn vị là %.

• Độ ẩm bão hòa (Saturated humidity): hay còn gọi là độ ẩm cực đại, là lượng
hơi nước bão hòa trong không khí tại một thời điểm, thể tích và nhiệt độ
nhất định được tính bằng gam/m3.

• Độ ẩm tỉ đối (humidity ratio) f: là đại lượng đo bằng tỉ số % giữa độ ẩm
tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trước.

f = (a/A) x 100%
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Độ ẩm tương đối (RH%) tính theo:

𝐑𝐇 =  
𝒆𝒑

𝒆𝒔
× 𝟏𝟎𝟎%

ep – áp suất riêng của nước và
es – áp suất hơi nước đã được cân bằng.

Các máy đo độ ẩm (ẩm kế - hygrometer) 
thường chỉ thị là độ ẩm tương đối (%). 

Mối quan hệ giữa Nhiệt độ (oC), Độ ẩm tương đối (%) 
và Tỷ số mật độ hơi nước trong không khí

KHI ĐỘ ẨM CAO:

• Gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi cho
cơ thể

• Quần áo giặt lâu khô, xuất hiện ẩm
mốc

• Sàn nhà đọng nước gây trơn trượt

• Các virus, vi khuẩn, nấm mốc, bọ bụi
nhà có cơ hội phát triển. Tăng nguy
cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô
hấp, tiêu hóa và một số bệnh ngoài
da.

• Kích thích niêm mạc đường thở, dẫn
đến viêm, tăng tiết và co thắt phế
quản dẫn đến ho, hắt hơi, khó thở,…

• Ngoài ra, độ ẩm không khí cao dễ
gây chập cháy hư hỏng các trang
thiết bị.

Bốc hơi (evaporation) là hiện tượng chuyển hóa các
phân tử nước từ thể lỏng sang thể hơi do tác dụng
chính của nhiệt độ, gió và đi vào không khí.

Thoát hơi (transpiration) là sự bốc hơi xảy ra ở bề
mặt các mô của thực và động vật, hoặc mặt đất.

Trong cân bằng nưóc gọi chung là bốc thoát hơi
(Evapotranspiration), là tổng lượng nước mất đi do
sự bốc hơi nước từ mặt nước, mặt đất, qua lá cây
của lớp phủ thực vật, ...

Lượng bốc – thoát hơi thường tính bằng chiều dày
lớp nước bốc hơi, đơn vị là mm.

BỐC – THOÁT HƠI 
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BỐC HƠI           +   THOÁT HƠI         =   BỐC THOÁT HƠI

EVAPORATION + TRANSPIRATION =   EVAPOTRANSPIRATION

Tốc độ bốc hơi là lượng nước bốc hơi
trong một đơn vị thời gian (mm/ngày).

THÙNG ĐO BỐC HƠI TIÊU CHUẨN
• Hình khối tròn, inox hoặc tole tráng kẽm
• Đường kính: 120.7 cm
• Chiều cao: 25 cm, đổ nước cao 20 cm.
• Đặt trên Kệ cao: 15 cm

Phương pháp chậu bốc hơi loại A

ETo = Kp × Epan

Epan - lượng bốc hơi đo trực tiếp từ chậu (mm).
Kp - hệ số bốc hơi chậu. Kp phụ thuộc vào hình dáng chậu (loại

chậu, màu sắc), vị trí đặt chậu, điều kiện độ ẩm và gió. 

Giá trị Kp thường trong khoảng 0,35 – 0,85, trung bình có thể chọn Kp = 0,70. 

Phương pháp Blaney - Crridle

ETo = p(0,48T + 8)

T  - nhiệt độ trung bình ngày (C);
p - tỷ lệ phần trăm số giờ chiếu sáng trung bình năm đối với các ngày của tháng 
trong một chu kỳ tưới. Giá trị của p  phụ thuộc vào vĩ độ địa lý nơi xem xét và thời 
gian tính toán cho thời vụ cây trồng, xác định theo bảng 3.1.
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Ví dụ 3.1: Tính lượng bốc thoát hơi tham chiếu ETo theo Blaney – Crridle cho tháng 4 ở 
vùng có vĩ độ 25 Bắc. Cho biết nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 4 là 21,5 C.

Tại vĩ độ 25 Bắc trong tháng 4 có p = 0,29 (bảng 3.1). 
Với T = 21,5 C thì lượng bốc thoát hơi tham chiếu sẽ là:

ETo = p(0,48T + 8) = 0,29 (0,48 × 21,5 + 8) = 5,2 mm/ngày

Công thức Blaney – Crridle hiệu chỉnh
(Doorenbos và Pruitt, 1977)

N - số ngày tưới trong 1 chu kỳ tưới (10  N  30) (ngày);
a - hệ số kinh nghiệm, phụ thuộc RHmin (%) và tỷ số n/N;
b - hệ số kinh nghiệm, phụ thuộc vào RHmin, n/N và Ud; 
RHmin - độ ẩm tương đối tối thiểu (%);
n/N - tỷ số giờ nằng thực tế/ giờ nắng lớn nhất;
Ud - tốc độ gió trung bình ngày (m/s);
P - tỷ lệ phần trăm số giờ chiếu sáng trung bình, lấy theo bảng 3.1;
T - nhiệt độ trung bình ngày trong thời kỳ tưới (C);
K1, K2, K5 – các hệ số điều chỉnh, có thể lấy K1 = 2,19; K2 = 8,13, K5 = 1.

Sự giáng thủy (precipitation) là kết quả của sự ngưng kết hơi nước trong khí quyển,
là quá trình nước từ thể hơi chuyển sang thể lỏng (mưa, sương) hoặc thể rắn (mưa
đá, tuyết) và rơi xuống mặt đất.

Trong một khái niệm gần đúng ở nước ta, lượng giáng thủy và lượng mưa rơi
(rainfall) có giá trị gần như nhau.

SỰ GIÁNG THỦY / MƯA

Thiết bị đo mưa tự
động theo kiểu đếm

Thiết bị đo MƯA

Thiết bị đo mưa
theo kiểu phểu
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3 loại mưa

Mưa địa hình

Orographic 
precipitation

Mưa đối lưu

Convective 
precipitation

Mưa front

SỰ GIÁNG THỦY / MƯA

Mưa địa hình

Mưa đối lưu

Mưa front
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HÌNH DẠNG VÀ VỊ TRÍ CÁC LOẠI MÂY KHÁC NHAUMÂY 
Mây là khối các giọt nước 
ngưng tụ hay nước đá tinh thể 
treo lơ lửng trong khí quyển ở 
phía trên Trái Đất mà có thể 
nhìn thấy. 

Sự chuyển động của không khí tương đối với mặt đất
theo phương nằm ngang gọi là gió (wind).

Không khí có khuynh hướng chuyển động từ nơi có
áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Chính sự
chuyển động của không khí tạo ra gió.

Gió được thể hiện bằng vận tốc gió và hướng gió.

GIÓ
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Nắng (sunshine) được biều hiện bằng số giờ chiếu sáng/ngày.

Bức xạ mặt trời (solar radiation) có thể thể hiện bằng năng lượng phát ra của
mặt trời trên 1 đơn vị diện tích trong 1 ngày (Kcal/cm2/ngày)

NẮNG/ BỨC XẠ

Dòng cân bằng bức xạ sóng ngắn toàn cầu
(Pidwirny, 2006)

Dòng cân bằng bức xạ sóng dài toàn cầu
(Pidwirny, 2006)



27/10/2019

Lê Anh Tuấn - Trường Đại học Cần Thơ 15

Chương 1. Cơ sở Khoa học Khí hậu
1.1. Các định nghĩa
1.2. Hệ thống Khí hậu Trái đất
1.3. Các yếu tố Khí tượng Chủ yếu
1.4. Hiệu ứng Nhà kính
1.5. Quan trắc và Dự báo Thời tiết

Bài tập và Thảo luận

NỘI DUNG

Hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ của không gian 
bên trong của một nhà trồng cây làm bằng kính tăng 
lên khi mặt trời chiếu vào. 

Nhờ vào sức ấm này mà cây có thể đâm chồi, ra hoa 
và kết trái sớm hơn. 

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Năng lượng mặt trời
xuyên qua kính chắn
gió xe hơi

Năng lượng khúc xạ trong xe
không thể xuyên qua kính chắn
gió làm chiếc xe nóng lên
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Hiệu ứng nhà kính cũng là hiện tượng nghẽn nhiệt trong bầu khí quyển 
của Trái đất được Mặt Trời chiếu sáng là hiệu ứng nhà kính khí quyển. 

Source: Kiehl and Trenberth, 1997

CÂN BẰNG BỨC XẠ TOÀN CẦU

Năng lượng từ 
bức xạ Mặt trời 
đến Trái đất

Năng lượng 
Trái đất hấp 
thụ được 

Năng lượng thất 
thoát lại ra ngoài 
không gian. 
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Khi lớp khí quyển có quá nhiều khí CO2, CFCs, CH4 và hơi nước…
thì Trái đất trở thành một quả cầu giữ nhiệt, hấp thụ nhiều mà lại ít
tỏa nhiệt ra.

Các loại khí góp phần gây
hiệu ứng nhà kính:

• Thán khí (CO2)
• Metane (CH4)
• Nitrous Oxide (N2O)
• Ozon (O3)
• Cholorofluorcarbons (CFCs)
• Hơi nước (H2O)

Nguyên nhân nhiệt độ bề mặt trái đất
tăng lên, tăng nhanh chủ yếu (hơn
90%) là do tăng hàm lượng khí CO2

và các loại khí thải tạo hiệu ứng nhà
kính do hoạt động của con người
thải vào bầu khí quyển.

Source: European Commission, Joint Research Centre (JRC)/Netherlands Environmental 
Assessment Agency (PBL). Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), release 
version 4.0. http://edgar.jrc.ec.europe.eu, 2009

Canh tác nông nghiệp

Bãi rác thải
Ô nhiễm công nghiệp

Nguồn gây ra khí nhà kính

Hóa chất xịt 
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Nhiên liệu hóa thạch Phá rừng

Chăn nuôi gia súc 

Nguồn gây ra khí nhà kính

Giao thông 

Núi lửa 

Cháy rừng

Phát thải KNK

CO2
CO2CO2

CH4 CH4

CO2

CH4

CH4

CO2
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Tên chất đốt Mức thải CO2

(lbs/10
6

BTU)

Than đá (anthracite) 227

Than cốc 225

Than non 215

Than cặn từ nhựa đường 213

Than nhựa bitum 205

Gỗ và mạc cưa 195

Vỏ xe hơi 189

Dầu đốt 161

Kerosene 159

Xăng xe hơi 156

Xăng máy bay 153

Khí đốt 139

Khí hóa lỏng 139

Khí tự nhiên 117

Dựa trên cấu trúc của các phân tử, một số loại khí 
hoạt động hiệu quả hơn trong việc giữ nhiệt và lưu 
lại trong bầu khí quyển lâu hơn. 

Loại khí nào giữ nhiệt tốt hơn và lưu lại trong bầu 
khí quyển lâu hơn thì sẽ có nhiều khả năng hơn 
trong việc làm cho trái đất ấm lên.

Dựa vào khả năng làm trái đất ấm lên của CO2 làm tiêu chuẩn để so sánh với 
các loại khí để lại vết tích khác. 

Dùng CO2 làm đơn vị đo Tiềm năng Gây nóng Toàn cầu (Global Warming 
Potential - GWP) = 1. 

Mê-tan (CH4) có GWP = 23 (đo trong giai đoạn 100 năm). 

Các loại khí khác có thời gian lưu trong khí quyển lâu hơn, ví dụ như sulfur 
hexafluoride có GWP = 22.000 sau 100 năm.

Tiềm năng Gây nóng Toàn cầu
Global Warming Potential (GWP)

US EPA’s “Greenhouse 
Gases and Global Warming 
Potential Values”
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Quan trắc và dự báo thời tiết
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Tin thời tiết rất hữu ích cho tất cả mọi hoạt động…

Hàng 
không

Hàng hải Nông nghiệp Du lịch

Dự báo thời tiết là một ngành
khoa học và kỹ thuật ứng dụng
nhằm tiên đoán trạng thái của
của thời tiết ở một nơi nào đó
trong thời điểm tương lai.

Việc dự báo phải được thực
hiện bằng việc thu thập số liệu
đại lượng các thông số khí
quyển ở thời điểm hiện tại và
sử dụng các phương trình và
quy luật khí tượng để phỏng
đoán các diễn biến khí quyển
trong các thời điểm sắp tới.

I.6. Quan trắc và dự báo thời tiết
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BÀI TẬP 

Suy nghĩ các biện pháp hoặc hành động ở 
quy mô gia đình và cộng đồng nhằm làm
giảm thiểu sự phát thải của khí nhà kính.

Giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính
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